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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

                Số:           /TB-HĐTS                           Hà Nội, ngày          tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2024  

của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk 

 
 

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện 

Hành chính Quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;  

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại 

tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-HCQG ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc 

Học viện Hành chính Quốc gia về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Học 

viện Hành chính Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 5145/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 08 năm 2024 của Giám đốc 

Học viện Hành chính Quốc gia về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Đề án 

tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, 

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 

của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk như sau: 

I. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia 

II. Mã tuyển sinh: HCH 

III. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước 

IV. Phương thức tuyển sinh 

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tuyển sinh theo 02 (hai) phương thức 

1. Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) năm 2024 

a) Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024 

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 

(ĐKXT): 

- Tốt nghiệp THPT; 

- Có tổng điểm các môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển từ 15.0 điểm trở lên (bao 

gồm cả điểm ưu tiên nếu có). 
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c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu xét tuyển (mẫu 01-ĐKĐT); 

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực); 

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có 

chứng thực); 

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại 

tỉnh Đắk Lắk. 

d) Thời gian xét tuyển:  

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 27/8/2024 đến 17 giờ ngày 15/9/2024. 

- Thời gian công bố trúng tuyển: trước 17 giờ ngày 25/9/2024. 

e) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:  

Điểm trúng tuyển tổ hợp C20 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp khác.  

2. Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (điểm cả năm theo tổ 

hợp môn học lớp 12) 

a) Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 đến năm 2024 

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

- Tốt nghiệp THPT; 

- Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển từ 16.0 điểm trở lên (bao gồm 

cả điểm ưu tiên nếu có). 

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

+ Phiếu xét tuyển (mẫu 02-ĐKHB); 

+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực); 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có 

chứng thực); 

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại 

tỉnh Đắk Lắk. 

d) Thời gian xét tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 27/8/2024 đến 17 giờ ngày 15/9/2024; 

- Thời gian công bố trúng tuyển: trước 17 giờ ngày 25/9/2024. 

e) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:  

Điểm trúng tuyển tổ hợp C20 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp khác.  

V. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Ngành 
Chỉ 

tiêu 

Mã xét 

tuyển 

Phương thức tuyển sinh 

Theo kết quả  

tốt nghiệp THPT 

Theo kết quả học 

tập THPT 

Tổ hợp 

môn thi/ 

bài thi 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp 

môn học 

Chỉ 

tiêu 

 1 Quản lý nhà nước 68 
7310205-

Đăk Lăk 

C00; A00; 

D01; C20 
40 

C00; A00; 

D01; C20 
28 
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VI. Chính sách ưu tiên 

1. Ưu tiên xét tuyển  

a) Tốt nghiệp THPT năm 2024 đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia các môn: Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Địa lý; Lịch sử; thí sinh đoạt giải tư 

trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải 

thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi, Toán học; thời gian đoạt giải không quá 3 

năm tính tới thời điểm xét tuyển: được cộng 1.0 điểm. 

b) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: 

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (mẫu ĐKUT); 

+ Minh chứng để được ưu tiên xét tuyển: Giấy chứng nhận đoạt giải (bản photo có 

chứng thực); 

c) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: từ ngày 27/8/2024 đến 17 giờ 

ngày 15/9/2024 (nộp cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển). 

2. Học bổng và các ưu tiên khác 

a) Học bổng cho thí sinh trúng tuyển 

Thủ khoa toàn khóa (xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT): 2.000.000đ 

b) Miễn phí ở ký túc xá 01 năm học cho thí sinh trúng tuyển (không tính điểm ưu 

tiên) đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: 23 điểm trở lên 

- Trúng tuyển theo kết quả học tập THPT: 25 điểm trở lên 

c) Miễn phí ký túc xá 02 năm học cho sinh viên thuộc gia đình chính sách, con 

thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con hộ nghèo, cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn, 

mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

VII. Địa điểm, phương thức nộp hồ sơ 

Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong số các cách thức sau: 

1. Nộp trực tiếp tại địa điểm nhận hồ sơ của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc 

gia tại tỉnh Đắk Lắk:  

Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý đào tạo và bồi 

dưỡng (P.106) nhà A, trụ sở Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, số 

02, đường Trương Quang Tuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Nộp qua đường bưu điện:  

Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ tại Bưu điện theo hình thức thư 

chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên về địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng 

(P.106) nhà A, trụ sở Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, số 02, 

đường Trương Quang Tuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

VIII. Lệ phí xét tuyển 

Miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh nộp hồ sơ tại Phân hiệu Học viện Hành chính 

Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk. 
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IX. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào Học viện 

1. Tổ hợp môn học/bài thi: 

Tổ hợp 
Mã  

tổ hợp 
Tổ hợp 

Mã  

tổ hợp 

Toán, Vật lí, Hóa học A00 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân  C20 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 

2. Điện thoại tư vấn tuyển sinh:  

- Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 0262 3896 

969; Zalo: 0932 674567, 0367 119268, 0979 628394. 

Thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy được cập nhật thường xuyên 

trên Website: https://www1.napa.vn/; https://www1.napa.vn/taynguyen/. Fanpage: 

Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia – tại tỉnh Đắk Lắk; Fanpage: Tư vấn Tuyển 

sinh - Học viện Hành chính Quốc gia./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố; 

- Các Trường THPT, TTGDTX; 

- HĐTS đại học chính quy năm 2024 của Học viện; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; 

- Cổng thông tin điện tử Học viện; 

- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Bá Chiến 
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PHỤ LỤC 1. CÁC MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
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 Mẫu 01-ĐKĐT 

 

 

 

 

 

PHIẾU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT  

 
1. Họ và tên thí sinh (Chữ in hoa có dấu) ................................................................. giới tính:…………… 

2. Ngày tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày, tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

3. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV 

đăng ký xét tuyển vào bảng từ cột (1) đến cột (8)) 

Thứ tự 

NV ưu 

tiên (1) 

Mã ngành (2) Tên ngành (3) 

Mã tổ hợp 

môn  xét 

tuyển (4) 

Tổng 

điểm 

(5) 

Môn 1 

(6) 

Môn 2 

(7) 

Môn 3 

(8) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

4. Nơi sinh: ...................................................................................... ; 5. Dân tộc (ghi bằng chữ):…………….. 

6. Đối tượng ưu tiên (khoanh tròn hoặc điền ký hiệu ưu tiên vào ô trống): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.  

7. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường, thông/xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

  .......................................................................................................................... .   Mã tỉnh  mã huyện 

  ....................................................................................................................................................  

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

 Năm lớp 10: .................................................................................................................  

 Năm lớp 11: .................................................................................................................  

 Năm lớp 12: .................................................................................................................  

 Mã tỉnh        Mã trường 

9. Khu vực ưu tiên (khoanh tròn vào ký hiệu ưu tiên): KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 

11. Số CMND/Thẻ căn cước (Nếu CMND 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch 3 ô cuối) 

12. Địa chỉ gửi kết quả xét tuyển: .....................................................................................................................  

13. Số điện thoại:…… ................................... ; Email:………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý 

theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

 

 

 

 

    

 

Ảnh màu 

3x4 

    

Ghi chú: Sau khi nộp hồ sơ, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

nội dung thông tin sẽ không được chấp nhận. 

Ngày  …  tháng … năm 20… 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

SBD: 

: 

      

  

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

PHIẾU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

      THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 

1. Họ và tên thí sinh (Chữ in hoa có dấu) ................................................................... giới tính: …………… 

2. Ngày tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày, tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

3. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng 

ký xét tuyển vào bảng từ cột (1) đến cột (6)) 

Thứ tự NV 

ưu tiên  

(1) 

Mã ngành 

 (2) 

Tên ngành 

(3) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển Điểm lớp 12 

(6) Mã tổ hợp 

(4) 

Môn 

(5) 

1    

1  

2  

3  

2    

1  

2  

3  

3    

1  

2  

3  

4. Nơi sinh: ; 5. Dân tộc (ghi bằng chữ): …………….. 

6. Đối tượng ưu tiên (khoanh tròn hoặc điền ký hiệu ưu tiên vào ô trống): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.  

7. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường, thông/xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

  ......................................................................................................................... .   Mã tỉnh   mã huyện 

  ....................................................................................................................................................  

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

 Năm lớp 10:...............................................................................................................  

 Năm lớp 11:...............................................................................................................  

 Năm lớp 12:...............................................................................................................  

                    Mã tỉnh         Mã trường 

9. Khu vực ưu tiên (khoanh tròn vào ký hiệu ưu tiên): KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô) 

11. Số CMND/Thẻ căn cước (Nếu CMND 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch 3 ô cuối) 

12. Địa chỉ gửi kết quả xét tuyển: .................................................................................................................  

13. Số điện thoại: …… ............................... ; Email: ………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý 

theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

 

 

 

 

    

    

            

     

     

     

      

 

Ảnh màu 

3x4 

Ghi chú: Sau khi nộp hồ sơ, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

nội dung thông tin sẽ không được chấp nhận. 

Ngày  …  tháng … năm 20… 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

SBD: 

: 

  

Mẫu 02-ĐKHB 
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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2024 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………       (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới tính   

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                 

  ngày   tháng   năm 

3. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi)                

                                             

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………… Email: ………………………. 

5. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ………………………………………………………………..... 

6. Năm tốt nghiệp THPT …………………………………………………………………….... 

7. Năm đoạt giải: …………………………………………………………………………….... 

8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương 

      

Môn đoạt giải   Loại giải, loại huy chương 

9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm……………. môn………………: 

10. Đăng ký ưu tiên xét tuyển  vào CSĐT/ngành học: 

 

Số 

TT 

Mã CSĐT 

(chữ in hoa) 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/ 

Nhóm ngành 

Ưu tiên xét 

tuyển 

1         

2         

3         

…         

…         

 

11. Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 

  
 

Ngày ……. tháng …… năm 2024 

Chữ ký của thí sinh 

  

SBD: 

: 

Mẫu 03-ĐKUT 

 

Ảnh màu 

4x6 
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PHỤ LỤC 2. 

DANH SÁCH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  

ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

(Áp dụng cho thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc 

thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế 

 đăng ký ưu tiên xét tuyển) 

TT Ngành/Chuyên ngành Môn đoạt giải 

1  Quản lý nhà nước Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Địa lý; Lịch sử 

 

 

 

 

DANH SÁCH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

(Áp dụng cho thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

hoặc thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đăng ký ưu 

tiên xét tuyển) 

TT Ngành/Chuyên ngành Nội dung đề tài dự thi thuộc lĩnh vực 

1  Quản lý nhà nước Khoa học xã hội và hành vi, Toán học 
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